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QUY CHẾ

Đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ/HHLTVN ngày 30/07/2009
của Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam)


Điều 1. Quy định chung

1. Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo theo quy định tại văn bản 215/TTg-KTTH ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, được hướng dẫn tại văn bản số 2093/BCT-XNK, ngày 13 tháng 03 năm 2009 của Bộ Công thương.

2. Thương nhân có nhu cầu xuất khẩu gạo các loại cho thương nhân nước ngoài phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu mới được lập Tờ khai hải quan để xuất khẩu.

3. Tổng số lượng gạo xuất khẩu được đăng ký của các thương nhân không vượt quá chỉ tiêu định hướng xuất khẩu gạo của Chính phủ được công bố 06 tháng hoặc năm.

Điều 2. Điều kiện và thủ tục đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo của thương nhân
1. Thương nhân được phép đăng ký hợp đồng xuất khẩu bao gồm:

- Thương nhân Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế;

- Không đăng ký hợp đồng thương mại bán cho các thương nhân đã ký các hợp đồng tập trung với Việt Nam hoặc bán cho thương nhân nước ngoài để thương nhân nước ngoài bán vào thị trường tập trung, điều khoản này phải ghi vào hợp đồng bán gạo của thương nhân.

2. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng xuất khẩu gạo, thương nhân xuất khẩu gạo phải gửi hợp đồng hợp lệ đã ký cho Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Hiệp hội sẽ đăng ký hợp đồng hợp lệ trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hợp đồng để thương nhân làm thủ tục giao hàng. 

3. Trường hợp không đăng ký, Hiệp hội phải có văn bản trả lời trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hợp đồng, nêu rõ lý do không đăng ký. Các trường hợp thương nhân đăng ký hợp đồng với số lượng xuất khẩu gạo lớn ảnh hưởng cân đối cung cầu, gây tác động bất lợi đến thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu thì Hiệp hội sẽ phải có thêm thời gian để tham vấn ý kiến Bộ Công Thương trước khi trả lời thương nhân, hoặc đăng ký hợp đồng xuất khẩu.

4. Nội dung Hợp đồng:

- Hợp đồng xuất khẩu gạo khi đăng ký phải hợp lệ, phù hợp với thông lệ quốc tế, tỷ lệ dung sai ± 5%. Hợp đồng phải ghi rõ tên và địa chỉ người mua và người bán, tên hàng (từng loại), số lượng, chủng loại, chất lượng, qui cách bao bì đóng gói, phương thức giao hàng, giá cả, thời hạn giao hàng, cảng đến dỡ hàng, phương thức thanh toán, đồng tiền thanh toán phải là ngoại tệ tự do chuyển đổi. 

5. Giá và thời gian áp dụng:

- Giá gạo xuất khẩu trong hợp đồng phải phù hợp với giá công bố của Hiệp hội Lương thực Việt Nam tại thời điểm ký hợp đồng. Thời hạn giao hàng không quá 2 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

- Các thương nhân khi ký hợp đồng xuất khẩu gạo, phải quy định rõ trong hợp đồng là L/c phải được mở trong thời hạn tối đa là 15 ngày tính từ ngày ký hợp đồng, nếu quá hạn này mà L/c chưa mở Hiệp hội sẽ thông báo hủy đăng ký. Trường hợp hợp đồng ký theo phương thức thanh toán TTR thì phải quy định thời gian giao hàng chậm nhất tối đa là 30 ngày tính từ ngày ký hợp đồng và trường hợp thanh toán TTR chỉ áp dụng cho hợp đồng có số lượng gạo bán tối đa là 3.000 tấn (số lượng sẽ được nâng lên cho các hợp đồng thanh toán TTR, trong trường hợp các hợp đồng đã ký thường xuyên với khách hàng truyền thống, giao từng chuyến nhỏ, chia đều cho thời gian 6 tháng hoặc cả năm).

6. Điều kiện đăng ký Hợp đồng:

- Căn cứ vào kết quả đăng ký hợp đồng và thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm, Hiệp Hội Lương thực Việt Nam sẽ nhận đăng ký tiếp số lượng xuất khẩu 6 tháng cuối năm cho các đơn vị trên cơ sở chỉ tiêu xuất khẩu gạo định hướng đã được Chính phủ thông báo. 

- Gạo nếp và gạo thơm được đăng ký số lượng xuất khẩu theo yêu cầu. 

- Khi đăng ký hợp đồng các thương nhân phải nộp hợp đồng bản chính và kèm báo cáo tồn kho và phải có số gạo tồn kho (thuộc sở hữu của thương nhân) tối thiểu 50% số lượng của hợp đồng đăng ký (không áp dụng đối với hợp đồng tập trung).

- Trong trường hợp có thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung một số điều khoản trong hợp đồng đã đăng ký, thương nhân phải ký phụ kiện bổ sung hợp lệ và đăng ký phụ kiện đó với Hiệp hội Lương thực Việt Nam trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày ký phụ kiện. 

- Hiệp hội Lương thực Việt Nam căn cứ vào thực tế nguồn hàng và quy định tại thời điểm đăng ký sẽ quyết định việc đăng ký để thương nhân đến làm thủ tục Hải quan xuất khẩu. Trường hợp không đăng ký, Hiệp hội phải có văn bản trả lời trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phụ kiện hợp đồng, nêu rõ lý do không đăng ký.

7. Để kiểm soát việc gian lận giá và vi phạm qui chế thị trường tập trung đối với hợp đồng thương mại, nếu Hiệp hội xét thấy hợp đồng nào có nghi vấn, hoặc hợp đồng có số lượng lớn có thể chi phối đến chỉ tiêu định hướng, Hiệp hội sẽ áp dụng các hình thức sau:


- Phân bổ cho các thương nhân khác (là hội viên Hiệp hội) xuất khẩu ủy thác một tỷ lệ là 20% số lượng gạo của hợp đồng đó.


- Trường hợp xét thấy có dấu hiệu nghi vấn về giá bán, Ban Kiểm tra của Hiệp hội sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp các hợp đồng của thương nhân đã được Hiệp hội đăng ký hợp đồng.

- Thương nhân được yêu cầu kiểm tra, phải cung cấp các chứng từ liên quan cho Ban kiểm tra. Trong thời gian chưa cung cấp đủ chứng từ, Hiệp hội tạm thời không đăng ký tiếp hợp đồng xuất khẩu của thương nhân.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hiệp hội Lương thực Việt Nam căn cứ vào giá thành sản xuất, giá thị trường trong nước, giá thế giới, và mức lãi hợp lý của nông dân và thương nhân để công bố khung giá gạo xuất khẩu tối thiểu từng thời kỳ, để thương nhân có cơ sở giao dịch ký kết hợp đồng. 

2. Thứ năm hàng tuần (hoặc đột xuất khi được yêu cầu), thương nhân xuất khẩu gạo phải có báo cáo số lượng xuất khẩu từng hợp đồng đã đăng ký và tồn kho lúa gạo dự trữ lưu thông cho Hiệp hội (theo mẫu đính kèm).

Hiệp hội Lương thực Việt Nam hàng tháng báo cáo Bộ Công Thương và Tổ điều hành xuất khẩu gạo của Chính phủ về tình hình thực hiện việc đăng ký hợp đồng và thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo, các vướng mắc phát sinh và đề xuất các biện pháp giải quyết.

3. Mọi hành vi vi phạm Quy chế này đều sẽ bị xem xét xử lý, tùy theo mức độ vi phạm của thương nhân. Hội đồng quản trị Hiệp hội sẽ có quyết định xử lý bằng hình thức cảnh cáo, khai trừ ra khỏi Hội viên (nếu là Hội viên Hiệp hội), bãi miễn thành viên Hội đồng Quản trị (nếu là thành viên Hội đồng Quản trị) hoặc không đăng ký tiếp hợp đồng xuất khẩu cho thương nhân trong một thời hạn nhất định và nếu vi phạm được xem xét đánh giá là nghiêm trọng thì ngoài các hình thức kỹ luật của Hiệp hội, Hiệp hội sẽ có kiến nghị Bộ Công Thương việc đình chỉ hoạt động xuất khẩu gạo của thương nhân vi phạm.

Điều 4. Qui chế này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký quyết định ban hành.
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